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Dự thảo 4
QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 244/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
​​​​​​​​​–––––––––––
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số …./TTr-SKHĐT ngày ….. tháng ….. năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 244/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh
1. Sửa đổi khoản 1, Điều 1 như sau:
“1. Quy định này quy định về suất đầu tư tối thiểu; thời hạn thực hiện dự án; ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư và trình tự, thủ tục quyết định, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang”.
2. Bổ sung Điều 3a như sau:

“Điều 3a. Thời hạn thực hiện các dự án đầu tư


1. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp

a) Các dự án có tổng vốn đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên thời hạn thực hiện dự án theo dự án đầu tư nhưng không quá 50 năm.

b) Các dự án có tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng thời hạn thực hiện dự án theo dự án đầu tư nhưng không quá 40 năm.
c) Các dự án đầu tư có tổng vốn đầu tư dưới 50 tỷ đồng thời hạn thực hiện dự án theo dự án đầu tư nhưng không quá 30 năm.
2. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ

a) Các dự án có tổng vốn đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên thời hạn thực hiện dự án theo dự án đầu tư nhưng không quá 50 năm.

b) Các dự án có tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng thời hạn thực hiện dự án theo dự án đầu tư nhưng không quá 35 năm.
c) Các dự án có tổng vốn đầu tư dưới 50 tỷ đồng thời hạn thực hiện dự án theo dự án đầu tư nhưng không quá 25 năm.
d) Các dự án đầu tư xây dựng: Bệnh viện; khách sạn; trường học không phân biệt quy mô vốn đầu tư, thời hạn thực hiện dự án theo dự án đầu tư nhưng tối đa không quá 50 năm.
3. Các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp

a) Các dự án thuộc lĩnh vực trồng cây lâu năm, trồng rừng thời hạn thực hiện dự án theo dự án đầu tư nhưng không quá 50 năm;

b) Các dự án nông nghiệp khác 
Các dự án có tổng vốn đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên thời hạn thực hiện dự án theo dự án đầu tư nhưng không quá 40 năm.

Các dự án có tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng thời hạn thực hiện dự án theo dự án đầu tư nhưng không quá 30 năm.
Các dự án có tổng vốn đầu tư dưới 50 tỷ đồng thời hạn thực hiện dự án theo dự án đầu tư nhưng không quá 20 năm.
4. Đối với dự án đầu tư của, hộ gia đình, cá nhân không phân biệt quy mô vốn đầu tư, lĩnh vực đầu tư thời hạn thực hiện dự án không quá 20 năm.”

3. Bổ sung Điều 3b như sau:

“Điều 3b. Trình tự thực hiện dự án đầu tư
1. Quyết định chủ trương đầu tư; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); đăng ký thành lập doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án.
2. Thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng.
3. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc diện phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc diện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
4. Thông báo thu hồi đất; Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013).
5. Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (Đối với trường hợp phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư)
6. Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
7. Thẩm định thiết kế cơ sở; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
8. Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

9. Cấp Giấy phép xây dựng.”
4. Sửa đổi điểm e, khoản 2, Điều 7:

“e) Trong thời hạn 05 ngày làm việc (đối với dự án không phải xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy), 07 ngày làm việc (Đối với dự án thuộc diện xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy) kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án”. 
5. Sửa đổi khoản 2 và điểm a, khoản 4, Điều 18
a) Sửa đổi khoản 2, Điều 18 như sau:

“2. Thẩm định thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế xây dựng (bao gồm: Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế 2 bước) của công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (gọi tắt là Nghị định 46/2015/NĐ-CP), Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Nhà đầu tư phải gửi hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tại khoản 4 Điều 42 và khoản 4 Điều 43 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND) để thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định”. 

b). Sửa đổi điểm a, khoản 4, Điều 18 như sau
a) Các công trình quy định tại khoản 2 Điều này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2, Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP, Khoản 3, Điều 42 và Khoản 3, Điều 43 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành công trình; 


Điều 2: Sửa đổi, bổ sung Phụ lục suất đầu tư tối thiểu chung ban hành kèm theo Quyết định số 244/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Suất đầu tư tối thiểu chung được sửa đổi, bổ sung quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các dự án đầu tư đã được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản pháp lý tương đương trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành tiếp tục thực hiện dự án theo nội dung quy định của quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản pháp lý tương đương và quy định của pháp luật liên quan.
2. Các dự án đầu tư đã được chấp thuận về mặt chủ trương nhưng chưa được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định của Quyết định này và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Bộ: KH&ĐT, TN&MT, XD (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp (b/c);

- Văn phòng Chính phủ (b/c);

- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc Hội KV tỉnh Bắc Giang;

- UBMT Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh; 

- VP Tỉnh uỷ, các ban của Đảng; cơ quan thuộc Tỉnh uỷ;

- VP Đoàn ĐBQH; HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh;

- Các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh;

- Huyện uỷ, Thành uỷ, UBND các huyện, thành phố;

- Các Hiệp hội: Doanh nghiệp, DN nhỏ và vừa, DN trẻ tỉnh; 
- Trung tâm thông tin;
- VP UBND tỉnh: + LĐVP, các phòng, đơn vị trực thuộc; 
                          + Lưu: VT, ĐT.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh


PHỤ LỤC

SUẤT ĐẦU TƯ TỐI THIỂU CHUNG
(Kèm theo Quyết định số ....../2018/QĐ-UBND ngày ........./......./2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
	
	
	
	

	TT
	Lĩnh vực
	Suất đầu tư tối thiểu chung 

(tỷ đồng/ha)
	Ghi chú

	A
	NÔNG NGHIỆP
	 
	 

	1
	Chăn nuôi gia súc, gia cầm
	10
	 

	2
	Nuôi trồng thuỷ sản
	5
	 

	3
	Trồng cây lâu năm
	0,02
	 

	4
	Lĩnh vực nông nghiệp khác
	5
	 

	B
	CÔNG NGHIỆP
	 
	 

	I
	Công nghiệp chế biến, chế tạo
	 
	 

	1
	Sản xuất, chế biến thực phẩm
	22
	 

	2
	Sản xuất đồ uống
	22
	 

	3
	Sản xuất sản phẩm thuốc lá
	22
	 

	4
	May mặc, dệt
	20
	 

	5
	Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
	15
	 

	6
	Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
	25
	 

	7
	In, sao chép bản ghi các loại
	25
	 

	8
	Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
	22
	 

	9
	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
	25
	 

	10
	Sản xuất kim loại 
	30
	 

	11
	Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
	20
	 

	12
	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất thiết bị điện, máy chuyên dụng, xe có động cơ và phương tiện vận tải
	40
	 

	13
	Sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi
	20
	

	14
	Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
	22
	

	II
	Khai thác, chế biến khoáng sản
	
	

	1
	Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
	5
	

	2
	Chế biến khoáng sản
	18
	Chỉ tính diện tích xây dựng nhà máy

	III
	Công trình xây dựng chuyên dụng
	 
	 

	1
	Nhà máy sản xuất xi măng
	50
	 

	2
	Nhà máy sản xuất gạch ốp lát Ceramic, Granit
	40
	 

	3
	Nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung
	17
	 

	4
	Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh
	25
	 

	5
	Nhà máy sản xuất kính xây dựng
	30
	 

	6
	Nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn và trạm trộn bê tông
	20
	 

	7
	Công trình nhà xưởng và kho thông dụng
	15
	 

	8
	Công trình nhà máy cấp nước
	40
	 

	IV
	Lĩnh vực công nghiệp khác
	22
	 

	C
	DỊCH VỤ
	 
	 

	I
	Thương mại, vận tải
	 
	 

	1
	Trung tâm thương mại
	30
	 

	2
	Dịch vụ vận tải, kho bãi
	15
	 

	3
	Kinh doanh xăng dầu
	16
	 

	4
	Đầu tư xây dựng chợ
	 
	 

	4.1
	Xây dựng chợ đô thị
	25
	 

	4.2
	Xây dựng chợ nông thôn
	20
	

	II
	Dịch vụ du lịch
	 
	 

	1
	Du lịch sinh thái
	22
	Chỉ tính phần diện tích đất, mặt nước thuê

	2
	Khách sạn 
	80
	 

	III
	Giáo dục và đào tạo
	 
	 

	1
	Giáo dục mầm non
	15
	

	2
	Giáo dục tiểu học, trung học
	15
	

	3
	Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
	60
	 

	4
	Trung tâm đào tạo, dạy nghề
	20
	 

	IV
	Y tế
	 
	 

	1
	Bệnh viện < 100 giường
	50
	 

	2
	Bệnh viện >= 100 giường
	60
	 

	V
	Dịch vụ khác
	
	 

	1
	Dịch vụ thể thao 
	20
	

	2
	Bến bãi trung chuyển, kinh doanh vật liệu xây dựng
	10
	

	3
	Dịch vụ khác
	25
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